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[bookmark: _GoBack][Sổ tay] Phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học
Bộ Y tế xây dựng và ban hành cuốn “Sổ tay Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.
I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi
Áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
2. Đối tượng
- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên.
- Giáo viên, giảng viên, người lao động tại trường.
- Cha mẹ học sinh, khách đến thăm và làm việc.
- Ban giám hiệu.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Trường mầm non (gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mầm non, lớp mầm non độc lập – Điều 26, Luật Giáo dục 2019).
1.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh
- Không đi đến trường và không được đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường và khi đưa trẻ về.
- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.
- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).
- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
1.2. Trách nhiệm của giáo viên, người lao động tại trường
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết tại trường.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về, khi thấy tay bẩn.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).
- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI) nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh.
1.3. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.
- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào trường, khi ra về.
- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).
- Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.
1.4. Trách nhiệm của Ban giám hiệu
- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Bố trí người đón và giao trẻ tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.
- Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:
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+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.
+ Đồ chơi, thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.
+ Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh (nếu có).
- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi trẻ có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.
- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường.
- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.
- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.
- Nghiêm cấm khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi.
- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.
- Tập huấn đầy đủ cho giáo viên, người lao động của nhà trường về phòng, chống dịch COVID-19.
- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện trẻ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.
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2. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở
2.1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh
- Không đi đến trường và không được đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đưa trẻ về.
- Yêu cầu trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.
- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).
- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
2.2. Trách nhiệm của học sinh
- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.
- Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.
- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị.
- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
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2.3. Trách nhiệm của giáo viên, người lao động tại trường
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).
- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI) nếu sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.
2.4. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.
- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).
- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.
2.5. Trách nhiệm của Ban giám hiệu
- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở.
- Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.
- Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:
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+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.
+ Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.
+ Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh (nếu có).
- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; mỗi trẻ có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.
- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học sinh, giáo viên, người lao động; đảm bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo điều kiện của nhà trường.
- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.
- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.
- Nghiêm cấm khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi.
- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.
- Tập huấn đầy đủ cho giáo viên, người lao động của nhà trường về phòng, chống dịch COVID-19.
- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện trẻ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
- Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.
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Trach nhiém ciia
gidovién, nguai lao dong
taitruong

HUGNG DAN PHONG, CHONG DICH COVID-19 TAI TRUONG MAM NON

*Té chiedo than niéttrtc Khivio trubng

66 hocsinh, idovin, ngutiao dng
taitudng, cha me hocsinh vao trudng,
Khich én thim valam viéc thi hién khai
oy t divi cictrding hop o biéu hién
sit o, khoth,

o

B tingui don v giao tré tai cing
trudng; han ché nguti v vao tung; han
che tiépwicgiahoc sinh i 6p v hau.

* Phin ong thchién vé snh,kh khudn
hinghda cht Kt khud hod cht ty
thing thidng:

+Ban ghé, faynm clatay vl thang tay
vinlan can, nitbim thang méy, céc dvit, sn
e, phing ho,phong chicnang, Khuvési...
Thithi 21én/ngay hodc ki cén it

+0ichoi, i gidoduc Sau mdiudihoc/
Khithéybibn,

+Taynimcta e, tayin, gbéngGi st sin
Ye..cli phiong tiéndua d6n hocinh: S
chuyén dua, 4 hoeinh néu ).

*Bimbdo ddnudcudng hop vésinh va mii
1166 it cicudng nuec ding iéng duoc

visinh sachsé; Khing ding hung cécd6

ding & nhdn,

Trach nhiém clia Ban Giam hiéu

0t no i tay ¢ i phing vi
e sach hogcdung dichsit Khudintay.
Dung dich sét khudntay phdi dat taivi
Hrithuntién chonguéisi dung.
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B tini ngh,ngi dém hdo gidn cich phi
hop theo diu kién cianhi trufng.
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“Bitiitinge
ricvacit thdi
diykin, ditdvitr
thudn tién vathic

thu gom, i b
g8, @E

*Nghiém cim khacnhd, vt i,
Khd trang bia b,

*Bitrisuitan riéng choméi hocsinh, gido
vién, nguilao dong; dimbio gidn céch phi
o ki i the diukién canhi tung.
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*Tap hudn ddy di chogidovién, nguilao
ding cia nha trung vé phing, chingdich
(o-19.

gl

*Ting cutng thing khitaildp hoc (md
claravaova class, s dung quat). Néu
sidung diéuhba trong Idp ot cibudi
hoc phima céa phong hoctao s thing
thodng.

*Bitriphong cich Iy, chudn bk trang
et dung ngay khiphthién tr, nguti o
hié ién ot ho, kg the. Dng the thing
hokip thi cho coquany té v dp dung cc
biéin phdp phang nta phi hgp.

*Thuchién khai bioy t ddivéikhéch dén
thim v lam viéc,
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Trach nhiém ctia cha me hoc sinh

Khdng dén truéng va khéng
dua tré dén truong néu
+ ban than cha me dang trong
thdi gian cach ly tai nha
+ hodc ¢6 biéu hién sot, ho,
khd thé.

Do nhiét do, theo dai siic
khée cho tré 6 nha; thong
bao cho nha truéng, chi
ddng cho tré nghi hoc, dong
thai dua dén coséy té dé
dugc kham, tuvan, diéu tri
khi tré sot, ho, khé th

Peo khau trang
+ Khi dén truong,
+ khira vé
+ Nhiing thoi diém can thiét.

Peo khau trang cho minh
va cho tré khi dua tré dén
trudng, khi dua tré vé.
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Thuic hién cai d3t va bat
(ing dung truy vét (Blue-
Zone), iing dung khai baoy
té (Ncovl).

Yéu cau tré ria tay voi xa
phong hoac dung dich sat
khuan tay tai cac théi diém:
+trudc khi dén truong,

+ sau khi tré vé nha,
+ khi thdy tay ban hodc khi
can thiét.

(6 trach nhiém phéi hop
véi nha truéng phong, chdng
dich COVID-19.

Trach nhiém ctia hoc sinh

Thuéng xuyén rifa tay véi
xa phong hoac dung dich sat
khuan tay tai cac théi diém
+ trudc khi dén truong,
+saukhira vé,

+ khi thdy tay ban hoac khi
canthiét.

SUCKHOEDOISONG

suckhoedoisong.vn

Thuc hién gian cach theo hudng
dan ctia gido vién, ban giam hiéu
nha truong.

Khéng dugc khac, nhé, viit rc,
khau trang biia bi. Che miéng
va miii khi ho, hit hoi.

Thong bao véi cha me, gido
vién khi c6 biéu hién sét, ho,
kho thé dé dugc kham, tuvan,
diéu tri.

(6 trach nhiém phéi hop véi
nha truong phong, chéng dich
COVID-19.




